
STT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ KÝ HIỆU GHI CHÚ

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1 Chi phí vật liệu Bảng 5.1 310.141 VL

2 Chi phí nhân công Bảng 5.1 27.926.555 NC

3 Chi phí máy thi công Bảng 5.1 1.230.414 CM

Chi phí trực tiếp VL+NC+CM 29.467.109 T

II CHI PHÍ CHUNG NC x 55% 15.359.605 C

III
THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH

TRƯỚC
(T+C) x 6% 2.689.603 TL

Chi phí trước thuế T+C+TL 47.516.317 Gtt

IV THUẾ GTGT Gtt x Tgtgt 0 GTGT

CHI PHÍ SAU THUẾ Gtt +  GTGT 47.516.317 G

TT 04/2020/TT-

BTTTT

VÍ DỤ 5. DỰ TOÁN CHI PHÍ CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM

ĐVT: đồng
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HPNC HPVL HPCM HPNC HPVL HPCM

1

1
1

.1
1

.1
1

Kiểm tra yêu cầu chuyển giao

phần mềm

130 chức 

năng
300 17 1

01 phần mềm 

chuyển giao
1,01 1.387.185,78 1.878,72 47.216 1.642.850 2.225 55.919

2

1
1

.1
1

.1
2

Kiểm tra hạ tầng kỹ thuật để

chuyển giao phần mềm
5 01 thiết bị 7.983,80 14,67 260,36 39.919 73 1.302

3

1
1

.1
2

Lập kế hoạch chuyển giao
130 chức 

năng
300 17 1 01 địa điểm 1,01 1.097.772,92 1.937,43 50.137,23 1.300.097 2.295 59.378

4

1
1

.1
3

.1
1

Chuẩn bị cài đặt phần mềm

chuyển giao

130 chức 

năng
300 17 1

01 phần mềm 

chuyển giao
1,005 1.047.874,15 28.840,00 34.947,36 1.140.597 31.392 38.040

5

1
1

.1
3

.1
2

Chuẩn bị bộ mã nguồn phần

mềm chuyển cần chuyển giao

130 chức 

năng
300 17 1

01 phần mềm 

chuyển giao
1,005 938.130,58 28.840,00 34.947,36 1.021.142 31.392 38.040

6

1
2
.1

1
.1

1

Cài đặt phần mềm chuyển giao

trên máy chủ

130 chức 

năng
300 17 5 01 máy chủ 1,005 953.066,49 31.070,98 42.913,84 5.187.000 169.102 233.556

7

1
2
.1

1
.1

3

Cấu hình phần mềm chuyển giao
130 chức 

năng
300 17 5 01 máy chủ 1,005 992.985,51 2.328,45 44.711,48 5.404.257 12.672 243.339

8

1
2
.1

1
.1

4 Cấu hình để tích hợp phần mềm

chuyển giao với các phần mềm

khác

130 chức 

năng
300 17 6 01 máy chủ 1,005 1.242.479,35 2.230,98 55.955,13 8.114.532 14.570 365.438

9

1
2
.1

3

Chạy thử phần mềm chuyển giao
130 chức 

năng
300 17 1

01 phần mềm 

chuyển giao
1,01 1.076.616,52 12.681,36 54.929,74 1.275.042 15.019 65.054

10

1
4
.1

1 Lập báo cáo đánh giá kết quả

chuyển giao phần mềm

130 chức 

năng
300 17 1

01 phần mềm 

chuyển giao
1,01 2.365.201,66 26.514,26 110.063,82 2.801.119 31.401 130.349

TỔNG 27.926.555 310.141 1.230.414

QĐ 2331/QĐ-BTTTT

BẢNG 5.1. DỰ TOÁN CHI PHÍ TRỰC TIẾP

MÃ 

CV
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

MỨC 

C/NĂNG 

PHẦN 

MỀM

SL CN TS CN KL ĐƠN VỊ TÍNH HS CN HS ĐĐ

ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

STT GHI CHÚ
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MÃ 

HIỆU
CHI TIẾT CHI PHÍ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

CHỨC NĂNG 

PHẦN MỀM
HS CN GHI CHÚ

11.11.11
Kiểm tra yêu cầu chuyển giao

phần mềm
682.110,18 <= 30 chức năng 1,1

Nhân công 658.663,75

Kỹ sư 3/9 Công 1,32 498.988 658.663,75 Bảng lương

Vật liệu 889,20

Giấy A4 Ram 0,015 57.000 855,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 1.140 34,2 Báo giá thị trường

Thiết bị 22.557,23

Máy tính để bàn Giờ 6,336 3.467 21.966,91 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,44 1.342 590,32 CV 257/BTTTT-KHTC

11.11.11
Kiểm tra yêu cầu chuyển giao

phần mềm
1.100.417,41 80 chức năng 1,055

Nhân công 1.062.843,78

Kỹ sư 3/9 Công 2,13 498.988 1.062.843,78 Bảng lương

Vật liệu 1.174,20

Giấy A4 Ram 0,02 57.000 1.140,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 1.140 34,2 Báo giá thị trường

Thiết bị 36.399,43

Máy tính để bàn Giờ 10,224 3.467 35.446,61 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,71 1.342 952,82 CV 257/BTTTT-KHTC

11.11.11
Kiểm tra yêu cầu chuyển giao

phần mềm
1.436.280,97 130 chức năng 1,01

Nhân công 1.387.185,78

Kỹ sư 3/9 Công 2,78 498.988 1.387.185,78 Bảng lương

Vật liệu 1.878,72

Giấy A4 Ram 0,032 57.000 1.824,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 1.824 54,72 Báo giá thị trường

Thiết bị 47.216,47

Máy tính để bàn Giờ 13,344 3.467 46.263,65 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,71 1.342 952,82 CV 257/BTTTT-KHTC

11.11.12
Kiểm tra hạ tầng kỹ thuật để

chuyển giao phần mềm
8.258,83

Nhân công 7.983,80

BẢNG 5.2. ĐON GIÁ HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, THIẾT BỊ
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MÃ 

HIỆU
CHI TIẾT CHI PHÍ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

CHỨC NĂNG 

PHẦN MỀM
HS CN GHI CHÚ

Kỹ sư 3/9 Công 0,016 498.988 7.983,80 Bảng lương

Vật liệu 14,67

Giấy A4 Ram 0,00025 57.000 14,25 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 14 0,42 Báo giá thị trường

Thiết bị 260,36

Máy tính để bàn Giờ 0,072 3.467 249,62 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,008 1.342 10,74 CV 257/BTTTT-KHTC

11.12 Lập kế hoạch chuyển giao 522.677,17 <= 30 chức năng 1,12

Nhân công 498.987,69

Kỹ sư 3/9 Công 1 498.988 498.987,69 Bảng lương

Vật liệu 899,46

Giấy A4 Ram 0,015 57.000 855,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 1.482 44,46 Báo giá thị trường

Thiết bị 22.790,02

Máy tính để bàn Giờ 6,4 3.467 22.188,80 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,448 1.342 601,22 CV 257/BTTTT-KHTC

11.12 Lập kế hoạch chuyển giao 919.854,58 80 chức năng 1,045

Nhân công 878.218,34

Kỹ sư 3/9 Công 1,76 498.988 878.218,34 Bảng lương

Vật liệu 1.526,46

Giấy A4 Ram 0,026 57.000 1.482,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 1.482 44,46 Báo giá thị trường

Thiết bị 40.109,78

Máy tính để bàn Giờ 11,264 3.467 39.052,29 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,788 1.342 1.057,50 CV 257/BTTTT-KHTC

11.12 Lập kế hoạch chuyển giao 1.149.847,58 130 chức năng 1,01

Nhân công 1.097.772,92

Kỹ sư 3/9 Công 2,2 498.988 1.097.772,92 Bảng lương

Vật liệu 1.937,43

Giấy A4 Ram 0,033 57.000 1.881,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 1.881 56,43 Báo giá thị trường

Thiết bị 50.137,23

Máy tính để bàn Giờ 14,08 3.467 48.815,36 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,985 1.342 1.321,87 CV 257/BTTTT-KHTC

11.13.11
Chuẩn bị cài đặt phần mềm

chuyển giao
544.469,29 30 chức năng 1,1
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MÃ 

HIỆU
CHI TIẾT CHI PHÍ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

CHỨC NĂNG 

PHẦN MỀM
HS CN GHI CHÚ

Nhân công 498.987,69

Kỹ sư 3/9 Công 1 498.988 498.987,69 Bảng lương

Vật liệu 28.840,00

Đĩa DVD Cái 2 14.000 28.000,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 28.000 840 Báo giá thị trường

Thiết bị 16.641,60

Máy tính để bàn Giờ 4,8 3.467 16.641,60 CV 257/BTTTT-KHTC

11.13.11
Chuẩn bị cài đặt phần mềm

chuyển giao
859.003,16 80 chức năng 1,055

Nhân công 803.370,18

Kỹ sư 3/9 Công 1,61 498.988 803.370,18 Bảng lương

Vật liệu 28.840,00

Đĩa DVD Cái 2 14.000 28.000,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 28.000 840 Báo giá thị trường

Thiết bị 26.792,98

Máy tính để bàn Giờ 7,728 3.467 26.792,98 CV 257/BTTTT-KHTC

11.13.11
Chuẩn bị cài đặt phần mềm

chuyển giao
1.111.661,51 130 chức năng 1,005

Nhân công 1.047.874,15

Kỹ sư 3/9 Công 2,1 498.988 1.047.874,15 Bảng lương

Vật liệu 28.840,00

Đĩa DVD Cái 2 14.000 28.000,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 28.000 840 Báo giá thị trường

Thiết bị 34.947,36

Máy tính để bàn Giờ 10,08 3.467 34.947,36 CV 257/BTTTT-KHTC

11.13.12
Chuẩn bị bộ mã nguồn phần

mềm chuyển cần chuyển giao
492.210,45 30 chức năng 1,11

Nhân công 446.728,85

Kỹ sư 2/9 Công 1 446.729 446.728,85 Bảng lương

Vật liệu 28.840,00

Đĩa DVD Cái 2 14.000 28.000,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 28.000 840 Báo giá thị trường

Thiết bị 16.641,60

Máy tính để bàn Giờ 4,8 3.467 16.641,60 CV 257/BTTTT-KHTC

11.13.12
Chuẩn bị bộ mã nguồn phần

mềm chuyển cần chuyển giao
811.936,05 80 chức năng 1,045

 5



MÃ 

HIỆU
CHI TIẾT CHI PHÍ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

CHỨC NĂNG 

PHẦN MỀM
HS CN GHI CHÚ

Nhân công 754.971,75

Kỹ sư 2/9 Công 1,69 446.729 754.971,75 Bảng lương

Vật liệu 28.840,00

Đĩa DVD Cái 2 14.000 28.000,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 28.000 840 Báo giá thị trường

Thiết bị 28.124,30

Máy tính để bàn Giờ 8,112 3.467 28.124,30 CV 257/BTTTT-KHTC

11.13.12
Chuẩn bị bộ mã nguồn phần

mềm chuyển cần chuyển giao
1.001.917,94 130 chức năng 1,005

Nhân công 938.130,58

Kỹ sư 2/9 Công 2,1 446.729 938.130,58 Bảng lương

Vật liệu 28.840,00

Đĩa DVD Cái 2 14.000 28.000,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 28.000 840 Báo giá thị trường

Thiết bị 34.947,36

Máy tính để bàn Giờ 10,08 3.467 34.947,36 CV 257/BTTTT-KHTC

12.11.11
Cài đặt phần mềm chuyển giao

trên máy chủ
551.490,92 30 chức năng 1,1

Nhân công 498.987,69

Kỹ sư 3/9 Công 1 498.988 498.987,69 Bảng lương

Vật liệu 30.034,72

Giấy A4 Ram 0,02 57.000 1.140,00 Báo giá thị trường

Đĩa DVD Cái 2 14.000 28.000,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 29.824 894,72 Báo giá thị trường

Thiết bị 22.468,51

Máy tính xách tay Giờ 4,8 4.587 22.017,60 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,336 1.342 450,91 CV 257/BTTTT-KHTC

12.11.11
Cài đặt phần mềm chuyển giao

trên máy chủ
870.263,26 80 chức năng 1,035

Nhân công 803.370,18

Kỹ sư 3/9 Công 1,61 498.988 803.370,18 Bảng lương

Vật liệu 30.718,72

Giấy A4 Ram 0,032 57.000 1.824,00 Báo giá thị trường

Đĩa DVD Cái 2 14.000 28.000,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 29.824 894,72 Báo giá thị trường

Thiết bị 36.174,36
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MÃ 

HIỆU
CHI TIẾT CHI PHÍ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

CHỨC NĂNG 

PHẦN MỀM
HS CN GHI CHÚ

Máy tính xách tay Giờ 7,728 4.587 35.448,34 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,541 1.342 726,02 CV 257/BTTTT-KHTC

12.11.11
Cài đặt phần mềm chuyển giao

trên máy chủ
1.027.051,31 130 chức năng 1,005

Nhân công 953.066,49

Kỹ sư 3/9 Công 1,91 498.988 953.066,49 Bảng lương

Vật liệu 31.070,98

Giấy A4 Ram 0,038 57.000 2.166,00 Báo giá thị trường

Đĩa DVD Cái 2 14.000 28.000,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 30.166 904,98 Báo giá thị trường

Thiết bị 42.913,84

Máy tính xách tay Giờ 9,168 4.587 42.053,62 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,641 1.342 860,22 CV 257/BTTTT-KHTC

12.11.13 Cấu hình phần mềm chuyển giao 522.656,05 30 chức năng 1,12

Nhân công 498.987,69

Kỹ sư 3/9 Công 1 498.988 498.987,69 Bảng lương

Vật liệu 1.199,85

Giấy A4 Ram 0,02 57.000 1.140,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 1.995 59,85 Báo giá thị trường

Thiết bị 22.468,51

Máy tính xách tay Giờ 4,8 4.587 22.017,60 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,336 1.342 450,91 CV 257/BTTTT-KHTC

12.11.13 Cấu hình phần mềm chuyển giao 919.817,29 80 chức năng 1,025

Nhân công 878.218,34

Kỹ sư 3/9 Công 1,76 498.988 878.218,34 Bảng lương

Vật liệu 2.054,85

Giấy A4 Ram 0,035 57.000 1.995,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 1.995 59,85 Báo giá thị trường

Thiết bị 39.544,10

Máy tính xách tay Giờ 8,448 4.587 38.750,98 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,591 1.342 793,12 CV 257/BTTTT-KHTC

12.11.13 Cấu hình phần mềm chuyển giao 1.040.025,44 130 chức năng 1,005

Nhân công 992.985,51

Kỹ sư 3/9 Công 1,99 498.988 992.985,51 Bảng lương

Vật liệu 2.328,45

Giấy A4 Ram 0,0398 57.000 2.268,60 Báo giá thị trường
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MÃ 

HIỆU
CHI TIẾT CHI PHÍ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

CHỨC NĂNG 

PHẦN MỀM
HS CN GHI CHÚ

Vật liệu khác % 3 1.995 59,85 Báo giá thị trường

Thiết bị 44.711,48

Máy tính xách tay Giờ 9,552 4.587 43.815,02 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,668 1.342 896,46 CV 257/BTTTT-KHTC

12.11.14

Cấu hình để tích hợp phần mềm

chuyển giao với các phần mềm

khác

679.092,08 30 chức năng 1,1

Nhân công 648.684,00

Kỹ sư 3/9 Công 1,3 498.988 648.684,00 Bảng lương

Vật liệu 1.194,72

Giấy A4 Ram 0,02 57.000 1.140,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 1.824 54,72 Báo giá thị trường

Thiết bị 29.213,36

Máy tính xách tay Giờ 6,24 4.587 28.622,88 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,44 1.342 590,48 CV 257/BTTTT-KHTC

12.11.14

Cấu hình để tích hợp phần mềm

chuyển giao với các phần mềm

khác

1.091.728,57 80 chức năng 1,035

Nhân công 1.042.884,28

Kỹ sư 3/9 Công 2,09 498.988 1.042.884,28 Bảng lương

Vật liệu 1.878,72

Giấy A4 Ram 0,032 57.000 1.824,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 1.824 54,72 Báo giá thị trường

Thiết bị 46.965,58

Máy tính xách tay Giờ 10,032 4.587 46.016,78 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,707 1.342 948,79 CV 257/BTTTT-KHTC

12.11.14

Cấu hình để tích hợp phần mềm

chuyển giao với các phần mềm

khác

1.300.665,46 130 chức năng 1,005

Nhân công 1.242.479,35

Kỹ sư 3/9 Công 2,49 498.988 1.242.479,35 Bảng lương

Vật liệu 2.230,98

Giấy A4 Ram 0,038 57.000 2.166,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 2.166 64,98 Báo giá thị trường

Thiết bị 55.955,13

Máy tính xách tay Giờ 11,952 4.587 54.823,82 CV 257/BTTTT-KHTC
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MÃ 

HIỆU
CHI TIẾT CHI PHÍ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

CHỨC NĂNG 

PHẦN MỀM
HS CN GHI CHÚ

Máy in Giờ 0,843 1.342 1.131,31 CV 257/BTTTT-KHTC

12.13 Chạy thử phần mềm chuyển giao 539.867,60 30 chức năng 1,1

Nhân công 500.336,31

Kỹ sư 2/9 Công 1,12 446.729 500.336,31 Bảng lương

Vật liệu 5.975,31

Giấy A4 Ram 0,1 57.000 5.700,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 9.177 275,31 Báo giá thị trường

Thiết bị 33.555,98

Máy tính xách tay Giờ 7,168 4.587 32.879,62 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,504 1.342 676,37 CV 257/BTTTT-KHTC

12.13 Chạy thử phần mềm chuyển giao 867.493,49 80 chức năng 1,06

Nhân công 804.111,92

Kỹ sư 2/9 Công 1,8 446.729 804.111,92 Bảng lương

Vật liệu 9.452,31

Giấy A4 Ram 0,161 57.000 9.177,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 9.177 275,31 Báo giá thị trường

Thiết bị 53.929,26

Máy tính xách tay Giờ 11,52 4.587 52.842,24 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,81 1.342 1.087,02 CV 257/BTTTT-KHTC

12.13 Chạy thử phần mềm chuyển giao 1.144.227,62 130 chức năng 1,01

Nhân công 1.076.616,52

Kỹ sư 2/9 Công 2,41 446.729 1.076.616,52 Bảng lương

Vật liệu 12.681,36

Giấy A4 Ram 0,216 57.000 12.312,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 12.312 369,36 Báo giá thị trường

Thiết bị 54.929,74

Máy tính để bàn Giờ 15,424 3.467 53.475,01 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 1,084 1.342 1.454,73 CV 257/BTTTT-KHTC

13.11
Chuẩn bị chuyển giao quản trị -

khai thác phần mềm - Phần mềm 
539.994,57 30 chức năng 1,06

Nhân công 536.074,62

Kỹ sư 2/9 Công 1,2 446.729 536.074,62 Bảng lương

Vật liệu 1.186,17

Giấy A4 Ram 0,02 57.000 1.140,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 1.539 46,17 Báo giá thị trường

Thiết bị 2.733,78
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Máy tính để bàn Giờ 0,768 3.467 2.662,66 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,053 1.342 71,13 CV 257/BTTTT-KHTC

13.11
Chuẩn bị chuyển giao quản trị -

khai thác phần mềm - Phần mềm 
724.486,25 80 chức năng 1,035

Nhân công 719.233,44

Kỹ sư 2/9 Công 1,61 446.729 719.233,44 Bảng lương

Vật liệu 1.585,17

Giấy A4 Ram 0,027 57.000 1.539,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 1.539 46,17 Báo giá thị trường

Thiết bị 3.667,63

Máy tính để bàn Giờ 1,03 3.467 3.571,01 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,072 1.342 96,62 CV 257/BTTTT-KHTC

13.11
Chuẩn bị chuyển giao quản trị -

khai thác phần mềm
859.481,56 130 chức năng 1,005

Nhân công 853.252,10

Kỹ sư 2/9 Công 1,91 446.729 853.252,10 Bảng lương

Vật liệu 1.878,72

Giấy A4 Ram 0,032 57.000 1.824,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 1.824 54,72 Báo giá thị trường

Thiết bị 4.350,74

Máy tính để bàn Giờ 1,222 3.467 4.236,67 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in Giờ 0,085 1.342 114,07 CV 257/BTTTT-KHTC

14.11
Lập báo cáo đánh giá kết quả

chuyển giao phần mềm
1.221.461,93 30 chức năng 1,09

Nhân công 1.147.671,69

Kỹ sư 3/9 Công 2,3 498.988 1.147.671,69 Bảng lương

Vật liệu 20.383,34

Giấy A4 Ram 0,1 57.000 5.700,00 Báo giá thị trường

Đĩa DVD Cái 1 14.000 14.000,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 22.778 683,34 Báo giá thị trường

Thiết bị 53.406,90

Máy tính để bàn Giờ 14,72 3.467 51.034,24 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in laser Giờ 1,032 1.342 1.384,94 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in photocopy Giờ 0,736 1.342 987,71 CV 257/BTTTT-KHTC

14.11
Lập báo cáo đánh giá kết quả

chuyển giao phần mềm
1.872.077,70 80 chức năng 1,06
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Nhân công 1.766.416,43

Kỹ sư 3/9 Công 3,54 498.988 1.766.416,43 Bảng lương

Vật liệu 23.461,34

Giấy A4 Ram 0,154 57.000 8.778,00 Báo giá thị trường

Đĩa DVD Cái 1 14.000 14.000,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 22.778 683,34 Báo giá thị trường

Thiết bị 82.199,93

Máy tính để bàn Giờ 22,656 3.467 78.548,35 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in laser Giờ 1,588 1.342 2.131,10 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in photocopy Giờ 1,133 1.342 1.520,49 CV 257/BTTTT-KHTC

14.11
Lập báo cáo đánh giá kết quả

chuyển giao phần mềm
2.501.779,74 130 chức năng 1,01

Nhân công 2.365.201,66

Kỹ sư 3/9 Công 4,74 498.988 2.365.201,66 Bảng lương

Vật liệu 26.514,26

Giấy A4 Ram 0,206 57.000 11.742,00 Báo giá thị trường

Đĩa DVD Cái 1 14.000 14.000,00 Báo giá thị trường

Vật liệu khác % 3 25.742 772,26 Báo giá thị trường

Thiết bị 110.063,82

Máy tính để bàn Giờ 30,336 3.467 105.174,91 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in laser Giờ 2,127 1.342 2.854,43 CV 257/BTTTT-KHTC

Máy in photocopy Giờ 1,516 1.342 2.034,47 CV 257/BTTTT-KHTC
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Đơn vị tính: đồng

TT Tiêu chí xác định  Ghi chú 

1 Cấp bậc kỹ sư CNTT KS-B1 KS-B2 KS-B3 KS-B4 KS-B5 KS-B6 KS-B7 KS-B8

2 Hệ số lương (Hcb) 2,34 2,65 2,96 3,27 3,58 3,89 4,20 4,51
Quyết định 129/QĐ-BTTTT ngày 3/2/2021 

của Bộ TTTT

3 Hệ số phụ cấp (Hpc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Theo quy định của pháp luật lao động và các 

văn bản có liên quan

4 Mức lương cơ sở (MLcs) 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 

của Chính phủ

5 Mức lương cơ bản (MLcb) 4.212.000 4.770.000 5.328.000 5.886.000 6.444.000 7.002.000 7.560.000 8.118.000

6 Điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hdc) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Quyết định 129/QĐ-BTTTT ngày 3/2/2021 

của Bộ TTTT

7 Lương cơ bản (Hcb+Hcp) * MLcs * (1+Hdc) 9.266.400 10.494.000 11.721.600 12.949.200 14.176.800 15.404.400 16.632.000 17.859.600

8 Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc 4.680.000 4.770.000 5.328.000 5.886.000 6.444.000 7.002.000 7.560.000 8.118.000

9
Chi phí khác tính trong chi phí tiền lương thuộc 

trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động
1.099.800 1.120.950 1.252.080 1.383.210 1.514.340 1.645.470 1.776.600 1.907.730

10
Mức lương lao động/Tháng  

(Hcb+Hcp) * MLcs * (1+Hdc) + BHlđ
10.366.200 11.614.950 12.973.680 14.332.410 15.691.140 17.049.870 18.408.600 19.767.330

11 Mức lương lao động/Ngày 398.700 446.729 498.988 551.247 603.505 655.764 708.023 760.282
Thời gian lao động để tính mức lương lao 

động bình quân tháng là 26 ngày.

12 Mức lương lao động/Giờ 49.838 55.841 62.373 68.906 75.438 81.971 88.503 95.035 Thời gian lao động 08 giờ/ngày

Hệ số phụ cấp (Hpc) 0,00

Vùng I II III IV

Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hdc) 1,2 0,9 0,7 0,5

Bảo hiểm xã hội 17,50%

Bảo hiểm y tế 3%

Bảo hiểm thất nghiệp 1%

Kinh phí công đoàn 2%

Mức lương lao động/Ngày 26

Mức lương lao động/Giờ 8

Vùng I II III IV

BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG KỸ SƯ CNTT
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Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người 

lao động làm việc theo hợp đồng lao động

(Từ ngày 01/7/2022)

4.680.000 4.160.000 3.640.000 3.250.000

Mức lương cơ sở 

(Từ ngày 01/7/2023)
1.800.000
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